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Các bạn thân mến, chào mọi người! Thấy mọi người đều pháp hỷ sung mãn! Trước tiên chúng ta trả lời câu hỏi.
Hỏi: Bạn thứ nhất hỏi rằng: con xin hỏi thầy, học Đệ Tử Quy thì có tài liệu giảng dạy học tập bổ trợ nào khác có thể giúp chúng con tốt hơn không? Thứ tự và trình tự học tập ấy là như thế nào?
Trả lời: Đệ Tử Quy có thể phối hợp với Câu Chuyện Giáo Dục Đức Hạnh (Đức Dục Khoa Bổn) để học. Câu Chuyện Giáo Dục Đức Hạnh giống như một bản tổng kết các lý luận và phương pháp của cổ thánh tiên hiền, có thể cho chúng ta biết cách vận dụng linh hoạt những lý luận, phương pháp này, và sẽ được nâng cao những đạo lý đối nhân xử thế, vì vậy Câu Chuyện Giáo Dục Đức Hạnh là một bộ tài liệu giảng dạy hay. Câu Chuyện Giáo Dục Đức Hạnh của chúng ta có bạch thoại giải thích, các bạn muốn hoằng dương văn hóa truyền thống thì đều có thể sử dụng sách này làm tài liệu bổ trợ dạy học để học tập, chia sẻ cho phụ huynh và dạy bảo học sinh. Ngoài ra, sau khi học xong Đệ Tử Quy, chúng ta có thể học Tam Tự Kinh và Ngũ Chủng Di Quy (do tiên sinh Trần Hoằng Mưu triều Thanh biên soạn), đặc biệt là trước tiên chúng ta phải cắm gốc ở cuốn Dưỡng Chánh Di Quy, sau đó tiếp tục có thể đi sâu nghiên cứu, đọc xem Tứ Thư.
Chúng ta sẽ có một loạt các khóa học ở Học viện đào tạo trực tuyến, sẽ giảng dạy Những Câu Chuyện Giáo Dục Đạo Đức, cũng sẽ giảng dạy những tác phẩm kinh điển như Tam Tự Kinh. Chúng ta cũng sẽ giảng dạy Tứ Khố Hội Yếu. Tứ Khố Hội Yếu là tinh hoa của Tứ Khố Toàn Thư, Tứ Khố Toàn Thư có 1.500 bản, lọc lại thành 500 bản Tứ Khố Hội Yếu, cho nên chúng ta sẽ đọc và đi sâu nghiên cứu Tứ Khố Hội Yếu, dùng nó trong khóa học, chúng ta có thể cùng nhau học tập. Nếu chúng ta có thể nghiên cứu sâu, học tập thật tốt toàn bộ Tứ Thư thì nền tảng của toàn bộ văn hóa truyền thống sẽ cắm rất vững chắc, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục học Ngũ Kinh. Trên thực tế, thứ tự này đã được nói rõ trong bộ kinh điển Tam Tự Kinh, chúng ta cũng có thể lật Tam Tự Kinh ra xem một chút. Vừa mới nói đến Đệ Tử Quy, rồi đến Tam Tự Kinh, còn có một quyển sách rất quan trọng khác là Hiếu Kinh, cũng phải học tập cho thật tốt.
Hỏi: Bạn tiếp theo nêu rằng “từ xưa đến nay ai không chết” (không phải, mà là “đời người xưa nay ai không chết, lưu lại lòng son chiếu sử xanh”). Mong bản thân đồng tu làm, phổ biến rộng rãi toàn diện Đệ Tử Quy, cùng cố gắng với mọi người.
Trả lời: Chúng tôi hiểu rằng nên bắt đầu từ kinh điển mà làm, nên bắt đầu từ hiếu mà làm và nên bắt đầu từ mình mà làm.
[bookmark: _heading=h.rrsaduscro70]Hỏi: Vị đồng tu này nêu rằng “Chớ gièm pha” (勿輕訾), nên đọc chữ 訾 là zī hay zǐ?
Trả lời: Chữ zī này nên đọc theo âm xưa. Khi đọc sách xưa, thông thường cách đọc sẽ đọc theo âm xưa, chẳng hạn, “đi phải thưa, về phải trình” (出必告[gù]，反必面). Vậy thì khi đọc kinh điển, chúng ta cố gắng xem xét dùng cách đọc nào [cho trường hợp chữ đa âm], bởi vì người thời xưa đọc như vậy, chúng ta tôn trọng, không thay đổi. Có thể đọc “Chớ gièm pha” (勿輕訾[zī]).
Hỏi: Câu tiếp theo, “gọi người lớn, chớ gọi tên”, ở cửa Phật thực hành như thế nào?
Trả lời: Chúng ta sẽ gọi là sư huynh Trần, sư tỷ Trần, chứ không gọi tên.
Hỏi: Hiện tại mọi người đều gọi tắt là Hạnh sư, chứ không gọi là pháp sư Ngộ Hạnh, làm sao sửa?
Trả lời: Đây là pháp hiệu của pháp sư, đương nhiên là pháp sư Ngộ Hạnh, có thể. Còn Hạnh sư, bởi vì đây cũng là pháp hiệu của pháp sư, mà không phải tên của thầy ấy, cho nên gọi Hạnh sư cũng được, cũng không phải gọi tên.
Hỏi: Có khi giới thiệu người lớn phải nêu cả họ và tên, thì nên tôn xưng như thế nào?
Trả lời: Giới thiệu người lớn, chúng ta không cần trực tiếp đề cập đến họ và tên của họ. Thông thường sẽ nói: “Vị này là cha tôi, vị này là chú của tôi”, trường hợp này khá nhiều, không thể nào chúng ta đi giới thiệu trưởng bối, rồi sau đó còn giới thiệu toàn bộ tên của họ ra. Về cơ bản, nên lấy danh thiếp của trưởng bối mình ra, hoặc chính mình nói: “Xin chào! Xin chào! Tôi họ Y (tức nêu họ của mình ra).” Ngay lúc đó, trước tiên chúng ta nên để họ làm quen với nhau một chút, [để đối phương] biết rõ mối quan hệ giữa trưởng bối với chúng ta. Chúng ta không thể giới thiệu rằng: “Vị này là cha tôi, ông tên là Nguyễn Văn A”, không có cách giới thiệu như vậy. Thông thường ví dụ nói, tôi nói: “Đây là cha tôi”, thì bên kia sẽ nói gì? “Con chào chú Thái!”, “Con chào bác Thái!”, bởi vì ông ấy là cha tôi nên không thể nhầm lẫn được, [ông ấy chắc chắn] cùng họ với tôi. Mà lễ phép này, quan trọng nhất là nội tâm…
Hỏi: Ở trong cùng một đoàn thể, khi có nhiều người lớn cùng họ thì phải tôn xưng như thế nào cho khỏi lẫn lộn?
Trả lời: Ví dụ như: ông Trần hoặc sư huynh Trần (anh Trần), chắc chắn tuổi của hai người họ là khác nhau, một người có thể gọi là sư huynh Trần lớn (anh Trần lớn), còn người kia có thể gọi là sư huynh Trần nhỏ (anh Trần nhỏ). Bạn xem người thời xưa của chúng ta, ví dụ như, tôi đến từ Tả Doanh, vì vậy sẽ gọi tôi là Thái Lễ Húc Tả Doanh, rất nhiều người thêm nơi sinh của họ vào trước họ của họ, một là để dễ phân biệt, hai là cũng không quên vùng đất này đã nuôi lớn họ, vẫn luôn nhớ về quê hương. Như vậy hẳn không vấn đề gì. Hoặc bạn có thể gọi là anh Thái Tả Doanh (anh Thái đến từ Tả Doanh), một cách khác là anh Thái Đài Nam (anh Thái ở Đài Nam).
Hỏi: Trẻ em bốn tuổi tự học ở nhà, đã thực hành Đệ Tử Quy, còn có thể bắt đầu học từ những kinh điển nào nữa?
Trả lời: Ban nãy chúng tôi cũng nói về toàn bộ thứ tự đọc kinh điển, trong Tam Tự Kinh đã nói rất rõ. Đệ Tử Quy là quan trọng nhất, phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhất định phải bảo các em nhỏ cắm rễ thật vững chắc, khi rễ của chúng cắm càng sâu thì những kinh điển này sẽ càng tương ưng với chúng. Vì vậy, các bạn thân mến, đọc nhiều thôi chưa đủ, quan trọng nhất là phải dùng được, nửa cuốn Luận Ngữ cũng có thể trị vì thiên hạ. Bậc làm cha mẹ chúng ta, thấy con mình thuộc rất nhiều kinh điển thì phải càng chú ý đến một điểm: Hành vi của chúng có đoan chánh không? Có khiêm cung không? Như tiết trước chúng tôi đã đề cập tới, tiên sinh Lâm Tắc Từ đã nói đến một điều quan trọng về đọc sách, “hành vi bất chính, đọc sách vô ích.” Đối mặt với giáo huấn của những bậc hiền triết này, quý phụ huynh tuyệt đối không được có thái độ cầu may, những điều này đều là quy tắc nhất định. Bạn không nên nói rằng, đứa trẻ đã thuộc rất nhiều, nếu bạn phát hiện ra lời nói và hành vi của chúng có cống cao ngã mạn, lúc này bạn cũng không nên cầu may nữa. Vì vậy, chúng ta nhất định phải khiến chúng dưỡng thành một thái độ đúng đắn trong việc xử sự, đối đãi người khác, có vậy thì những kinh điển này mới có thể mang lại lợi ích cho cuộc đời chúng.
Hỏi: Học sinh lớp 4, lớp 5 tiểu học tự học ở nhà, đã đọc thuộc lòng Tứ Thư, Ngũ Kinh rồi, nhưng không phù hợp để học lên trung học cơ sở, phải làm thế nào để dẫn dắt tốt các em? Ngoài việc thực hành Đệ Tử Quy trong cuộc sống, còn có thể đọc những kinh điển nào khác? Hoặc chỉ cần đi sâu một môn là được?
Trả lời: Về sự ảnh hưởng đối với trẻ nhỏ, thì gia đình vẫn chiếm phần lớn, vì vậy phụ huynh chúng ta phải nhớ rằng, bản thân phải lấy mình làm gương. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng đọc kinh điển, thực sự là chưa. Nhưng sau này dấn thân vào con đường giáo dục, tiếp xúc với kinh điển, vì sao lại rất tương ưng? Vì cha mẹ đã làm tấm gương rất tốt và tạo dựng nền tảng làm người cho chúng tôi, cho nên đúng là càng thâm nhập kinh điển và đi sâu vào giáo dục thì càng cảm thấy cha mẹ quá vĩ đại và có ảnh hưởng sâu sắc đến chúng tôi. Vì vậy, chúng ta vẫn phải nắm rõ bản chất của giáo dục, “giáo là trên làm dưới noi theo; dục là dạy con làm thiện”. Chỉ cần trong gia đình bạn có bầu không khí học tập thật tốt, có tấm gương làm người thật tốt, đứa trẻ này sẽ không thể nào có sự lệch lạc quá lớn. Và bởi vì toàn bộ chính sách giáo dục hiện tại của chúng ta, vẫn chưa có cách nào trong một thời gian ngắn có thể quan tâm đầy đủ, coi trọng việc huân tập văn hóa truyền thống Trung Quốc, nên chỉ cần con cái của bạn đã cắm tốt rễ Đệ Tử Quy từ trước khi học tiểu học, thì dù chúng lên trung học cơ sở, gặp một số tình huống giao lưu với bạn học, bạn cũng có thể coi việc nắm bắt những cơ hội này là cơ hội giáo dục dành cho dạy kèm, và chúng cũng sẽ có chút trưởng thành và có kinh nghiệm từ đó.
Hỏi: Câu hỏi tiếp theo là: Muốn mở rộng dạy học Đệ Tử Quy trong cộng đồng, xin hỏi thầy nên tiến hành như thế nào? Xin thầy có thể chia sẻ kinh nghiệm thành lập Trung tâm Khải Mông ở Hải Khẩu được không?
Trả lời: Về giáo dục, chúng ta hãy trở về lại với một nguyên tắc cơ bản là lấy mình làm gương, thân giáo quan trọng hơn ngôn giáo. Vì vậy, sự thành bại của toàn bộ giáo dục kinh điển và giáo dục đạo đức không nằm ở trẻ em, mà là ở ai? Ở người trưởng thành, người lớn. Cốt lõi thực sự của khóa học này là lớp phụ huynh, cũng như lớp giáo viên, đây đều là người lớn tuổi có ảnh hưởng lớn nhất đến trẻ em. Đương nhiên, nếu như vừa mới bắt đầu mà đã bảo các bạn đi dạy lớp giáo viên, e rằng bạn sẽ như thế nào? Sẽ rất căng thẳng. May cho tôi là, vì tôi đã làm công việc giáo dục mấy năm nên chúng tôi giữ được tâm thái chia sẻ để đi dạy lớp giáo viên. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm dạy học thì hãy bắt đầu dạy từ trẻ em, như vậy bạn sẽ tích lũy được những kinh nghiệm dạy đức hạnh cho trẻ, dần dần sau này sẽ tương tác nhiều hơn với phụ huynh, sau đó bạn có thể mở các khóa học dành cho phụ huynh. Bạn điều hành nó tầm vài tháng, tôi tin rằng khả năng giao tiếp với phụ huynh của bạn có thể tốt hơn so với giáo viên ở các trường học thông thường. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ xem, những giáo viên rất trẻ ra ngoài giao tiếp với phụ huynh có nhiều hay không? Càng ngày càng ít, bởi vì nhà trường chưa quan tâm đúng mức đến đạo đức, khi đạo đức không được coi trọng thì rất ít trao đổi với phụ huynh về vấn đề này. Khi bạn không ngừng tiếp xúc với phụ huynh và học sinh, thì kinh nghiệm của bạn về cách chăm sóc dạy bảo cho trẻ sẽ ngày càng phong phú, đến khi chúng ta tích dày phát mỏng, bạn có được những kinh nghiệm này rồi thì bạn có thể mở các khóa học dành cho giáo viên. Chúng tôi cũng có rất nhiều giáo viên, họ đều không phải là giáo viên, rất nhiều vị đều đến từ các ngành nghề khác nhau, sau đó tự mình dạy trẻ nhỏ, lại tự mình lên lớp với phụ huynh, dần dần tới lớp giáo viên, họ cũng có thể đi dạy học, đi chia sẻ kinh nghiệm. Cho nên đều là tuần tự tiến dần, chúng ta có thể từng bước một tích lũy kinh nghiệm, mà thật ra mà nói thì thế nào mới là chuyên nghiệp thật sự? Điều kiện quan trọng nhất của chuyên nghiệp là dụng tâm, bạn thật sự dụng tâm thì được hai, ba năm kinh nghiệm dạy học.
Kinh nghiệm mở trường ở Hải Khẩu của chúng tôi, điều quan trọng nhất là phải hiểu rằng: sự thành công hay thất bại của việc giáo dục đạo đức cho trẻ em phụ thuộc vào phụ huynh, bởi vì thân giáo quan trọng hơn ngôn giáo. Chúng ta thường nói đọc kinh, vậy đọc kinh là mục đích à? Các bạn thân mến, đọc kinh có phải là mục đích không? Không phải, đọc kinh chỉ là phương pháp, cách thức, còn mục đích thực sự của nó là làm cho trẻ nhỏ có đạo đức tốt. Vì vậy khi làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng đừng bao giờ quên đi mục đích ban đầu của mình, đừng bỏ dở giữa chừng, mất phương hướng, rồi biến nó thành “thuộc nhiều hay ít”. Vì vậy, nếu đạo đức quan trọng thì phải làm thế nào để thành tựu đạo đức của trẻ, tất nhiên trước tiên phải trên làm dưới noi theo. Vì vậy, chúng tôi chú trọng vào các khóa học dành cho phụ huynh và giáo viên, mỗi tuần một lần, huân tập không gián đoạn.
Vì có thể có một số giáo viên không phải là người tốt nghiệp từ trường đại học sư phạm, nên bạn có thể bắt đầu dạy trẻ nhỏ trước, tích lũy một số kinh nghiệm dạy đạo đức cho trẻ, dần dần bạn cũng có thể tương tác qua lại với rất nhiều phụ huynh và bắt đầu trao đổi với phụ huynh về giáo dục đạo đức và giáo dục gia đình. Đợi khi những kinh nghiệm này ngày càng phong phú rồi, có một số giáo viên thực sự rất có tâm, mong muốn dạy tốt nhân cách cho trẻ, thì bạn có thể nhân tiện đây mở tiếp các khóa học cho giáo viên. Chúng tôi cũng có rất nhiều giáo viên là giáo viên tình nguyện, họ cũng không phải là người tốt nghiệp từ trường đại học sư phạm, trong số họ có người thì mở công ty, có người thì làm ở sân bay, đủ mọi ngành nghề, thế nhưng họ nhận thức được tầm quan trọng của đạo đức, cũng sẵn sàng cống hiến sức lực, do đó [tất cả họ] cũng đều tiến bộ rất nhanh chỉ trong vòng vài tháng. Chuyên nghiệp thực sự là nằm ở chỗ để hết tâm tư vào đó. Khi bạn thực sự đặt tâm huyết vào đó thì kinh nghiệm dạy học hai, ba năm của bạn đều có thể hơn hẳn kinh nghiệm hơn mười năm của người khác. Cho nên có nguyện thì có lực, điều quan trọng nhất vẫn là phải có tâm nguyện này thì mới có sức mạnh.
Hỏi: Đây là tâm đắc của một học viên. Từ khái niệm lớn trước đây, yêu thương chính là từ bi, rồi tiến thêm bước nữa hiểu rõ rằng yêu thương là dùng tâm để cảm nhận nhu cầu của người khác, như vậy quả thật chuẩn xác, cũng sâu sắc thể hội được chân đế của việc “tất cả do tâm tạo”, và biết tầm quan trọng của việc quán chiếu giữ tâm. Học được cách nắm bắt cơ hội giáo dục, là thời khắc mấu chốt quan trọng điều chỉnh hành vi của trẻ, đặc biệt là “thận trọng ngay từ đầu”, lại học được thêm phương pháp giải quyết. Từ sự việc chính mình là kết quả, tìm ra nguyên nhân mới là đạo căn bản, đương nhiên nỗ lực thực hành là chìa khóa thành công.
Trả lời: Vị thầy này đã tổng kết rất hay về khóa học mười ngày của tôi, và đã nắm bắt được rất nhiều trọng điểm.
Hỏi: Câu hỏi tiếp theo: Trung tâm Quốc Học Vỡ Lòng Hiếu Liêm ở Hải Khẩu là dạy học nhiều lứa tuổi hay chia lớp theo nhóm tuổi?
Trả lời: Là nhiều lứa tuổi. Nhưng mỗi tuần chúng tôi lên lớp một lần, giáo dục đạo đức nhất định phải trở về lại đâu? Về với gia đình và trong cuộc sống, chứ không phải học vài tiếng đồng hồ thì có thể thành tựu được, đạo ở trong cuộc sống. Trên thực tế, chúng tôi muốn thúc đẩy mức độ coi trọng đạo đức ở phụ huynh và giáo viên, mong rằng có thể mở rộng việc coi trọng đạo đức đến gia đình và nhà trường, đây là mục tiêu thành lập Trung tâm Quốc Học Vỡ Lòng của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có vài người, liệu có thể dạy được bao nhiêu học sinh? Vì vậy chúng tôi muốn thức tỉnh gia đình và nhà trường phải nên coi trọng đạo đức.
Hỏi: Hiện nay trẻ em đi học ở trung tâm, lớn nhất là bao nhiêu tuổi và nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi?
Trả lời: Em nhỏ nhất khoảng hai tuổi và lớn nhất là học sinh trung học cơ sở. Vừa hay chúng tôi tổ chức một hội trại thanh thiếu niên trong kỳ nghỉ đông, ban đầu dự kiến ​​có 20 người, nhưng sau đó đã tăng lên 80 người. Chúng tôi cũng phát hiện ra, rất nhiều vấn đề tồn tại trong việc giáo dục thanh thiếu niên, vì vậy chúng tôi đã sắp xếp kỳ nghỉ đông này để làm điều đó, [và tất cả chúng tôi] cũng đều đang tích lũy kinh nghiệm. Thông thường mỗi tuần là tổ chức cho trẻ em, học sinh tiểu học trở xuống, tất nhiên nếu các em là học sinh cấp hai đến nghe thì chúng tôi cũng như thế nào? Chúng tôi cũng hoan nghênh. Còn như trong tương lai chúng tôi có mở cho học sinh trung học cơ sở hay không, chúng tôi sẽ xem tình hình thế nào rồi quyết định. Vừa hay lần này, học sinh trung học sơ cấp, trung học nghiên cứu học tập văn hóa truyền thống, nếu tiếng vang rất lớn, nói không chừng chúng tôi sẽ tiếp tục mở lớp trung học này, mỗi tuần cũng mở một lần, nhất định phải huân tu lâu dài mới được. Bởi vì giáo dục có thể đợi được không? Không thể đợi được.
Hỏi: Các khóa học ở trung tâm chỉ dạy Đệ Tử Quy thôi ạ? Vừa dạy vừa thực hành, dự kiến ​​sẽ mất bao lâu để xong bộ khóa học này?
Trả lời: Đương nhiên không chỉ dạy Đệ Tử Quy, chúng tôi còn dạy Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn, Hiếu Kinh. Bởi vì sau đó tôi thường đi diễn thuyết ở nhiều nơi, nên đúng là tôi và cô giáo Dương đã nhìn lại và không biết làm thế nào chúng tôi đến được đây, tôi thực sự không biết chúng tôi có thể làm được nhanh như vậy, nghĩ cũng nghĩ không ra, chắc là được cổ thánh tiên hiền âm thầm phù hộ. Vì vậy, hiện nay chúng tôi đều nhờ các thầy cô ở các nơi đến dạy học. Tất nhiên, thứ tự dạy học cũng là dựa theo lời dạy ở trong Tam Tự Kinh để thúc đẩy, cái gọi là “y pháp bất y nhân” (nghĩa là nhất định phải y theo kinh điển tu hành, không được nghe theo bất cứ ai cả). Mà sự học tập của phụ huynh và thầy cô giáo, ngoài duy trì lâu dài ngay nơi đó ra. Chúng tôi đã thành lập học viện trực tuyến, bạn lên “Đại Phương Quảng” thì có thể tra được. Trên học viện trực tuyến này, tôi rất nhiều lần giảng đều đã up lên đó, gần đây chúng tôi còn up nội dung của một số bài giảng của thầy Từ Tỉnh Dân lên, bảo đảm mọi người học không hết, bởi vì chúng tôi cũng sẽ duy trì lâu dài, lại up bài giảng mới lên, vì vậy “sống đến già, học đến già”.
Thông thường, chúng tôi giảng cho phụ huynh và trẻ nhỏ một cuốn Đệ Tử Quy trong bao lâu? Các bạn đoán thử xem sẽ mất bao lâu? Mỗi tuần một lần, nếu lần này chúng tôi giảng Đệ Tử Quy giảng 40 tiết, thì sẽ mất bao lâu? Mười tháng, một tháng nếu lên lớp bốn lần, thì phải mất bao lâu? Chắc là khoảng chín tháng. Tốt! Tốt! Chúng ta đang học cuốn Đệ Tử Quy này, có phải chỉ học kinh điển Đệ Tử Quy thôi? Các bạn thân mến, chúng ta có học Đại Học không? Có học Trung Dung không? Có học Luận Ngữ không? Có học Cách Ngôn Liên Bích không? Lý là tương dung đấy! Vì vậy, khi bạn chuẩn bị chương trình học, tự nhiên bạn sẽ dung nhập và học tập những giáo huấn tương ưng này với nhau.
Đây là học từ thầy của tôi, là giáo thọ Thích Tịnh Không, các bạn thấy đấy, mặc dù sư trưởng đang giảng bộ kinh điển này, nhưng ngài đều sử dụng những lời dạy quan trọng của tất cả kinh điển khác như thế nào? Vào chỗ thích hợp nhất, khiến chúng ta vừa nghe liền có ấn tượng sâu sắc với câu đó ngay. Vì vậy, theo một sư trưởng tốt, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, và tiếp thu được rất nhiều giáo huấn quan trọng.
Hỏi: “Thâm nhập một môn, huân tu lâu dài”, trong tương lai trung tâm có sắp xếp các khóa đọc tụng Tứ Thư Ngũ Kinh, Thơ Đường, Cổ Văn Tuyển không?
Trả lời: Tứ Thư là cương lĩnh chủ yếu, nên nhất định phải đọc. Chúng ta trước hết hãy từng bước vững chắc tiến về phía trước, tốt nhất là mỗi tuần bạn học thuộc lòng một bài cổ văn, ba trăm chữ là được, nếu mỗi tuần thuộc lòng một bài cổ văn, thì một năm có thể thuộc bao nhiêu bài? Khoảng hơn 50 bài, vậy thì nền tảng cổ văn của bạn rất vững chắc. Đọc những kinh điển này, điều quan trọng là lợi mình lợi người, vì vậy khi bạn đọc Tứ Thư và Ngũ Kinh, bạn phải áp dụng những đạo lý này vào trong cuộc sống của mình, nếu không thì đọc sách càng nhiều thì có thể biến thành gì? Biến thành mọt sách. Chúng ta cần học và vận dụng nó một cách linh hoạt, học vấn quý ở chỗ có thể thông quyền đạt biến, mà thông quyền đạt biến rất khó ngộ ra từ trong sách vở, đều là ở đâu ngộ ra? Từ trong cuộc sống mà ngộ ra. Được.
Chẳng hạn như chúng ta nói: “phàm nói ra, tín trước tiên”, vậy là hoàn toàn không được nói dối phải không? Có phải đều không được nói dối không? Phải quyền biến. Nếu bạn nói dối mà có thể cứu được một mạng người, thì dĩ nhiên nên nói dối, bởi vì tất cả việc học đều là đang vì lợi ích của người khác. Vì vậy, miễn là có thể mang lại lợi ích cho người khác, tất nhiên chúng ta phải biết cách quyền biến. Lấy một ví dụ thế này, khi đó Khổng phu tử ở nước Vệ, đúng lúc ngài phát hiện có một thần tử muốn nổi loạn, đang ở đó chế tạo hàng loạt vũ khí máy móc, kết quả là thần tử này đã bao vây Khổng phu tử và nói với ngài rằng: “ngươi đã phát hiện ra hành động của ta, vì vậy ngươi phải thề với trời thì ta mới thả ngươi đi.” Khổng phu tử bèn thề với trời: “Tôi tuyệt đối không nói ra chuyện của ông.” Ông ấy cho quân rút lui hết. Quân rút lui xong, Khổng phu tử liền nói: “Đi thôi, chúng ta đi bẩm báo với vua của ông ta.” Tử Lộ ở bên cạnh liền nói: “thưa thầy, sao thầy có thể nói mà không giữ lời?” “Phàm nói ra” như thế nào? Tín trước tiên. Phu tử nói: “Dưới sự bị ép buộc phải chấp thuận giữ chữ tín, vậy thì không cần tuân thủ, vì đó là họ ép buộc. Dù cho vì không giữ chữ tín mà ta đánh mất đi danh dự của ta, ta cũng không muốn nhìn thấy một cuộc chiến tranh lớn sẽ xảy ra ở một quốc gia, khiến người dân phải chịu cảnh trăm họ lầm than.” Do đó thứ gì quan trọng hơn danh dự của Khổng phu tử? Là gì? Tính mạng của người dân. Cho nên, một nguyên tắc chỉ đạo cao nhất mà chúng ta học tập Phật pháp Đại thừa, đó gọi là niệm niệm vì chúng sanh. Làm thế nào để có thể đối tốt với chúng sanh, bạn sẽ biết thông quyền đạt biến, nên khai giới, mở phương tiện nói dối, bạn đã khai rồi. Mà những điều này đều phải trải qua một số việc thì bạn mới có thể tích lũy được cách đối nhân xử thế. Về thơ Đường, chúng tôi không khuyến khích học thuộc lòng trước, bởi vì trong thơ có quá nhiều tình cảm. Trong trước thuật của hoàng đế Khang Hy có nói, các con cháu của ông trước 20 tuổi không được đọc thơ. Vì sao vậy? Bởi vì, lý trí của con người không biết phải mất mấy mươi năm mới hình thành được vững chắc, nhưng tình cảm của con người không cần dạy cũng tự có. Tôi cũng từng nói qua trong khóa học, tôi chưa từng yêu đương, nhưng hát tình ca vẫn có thể khiến những người bên dưới rơi nước mắt, không cần học cũng biết. Nên rõ ràng là chẳng có gì khổ, bị những ca khúc đó ảnh hưởng, cảm thấy càng ngày càng khổ, rồi mang đầy tâm trạng, nếu mang đầy tâm trạng sẽ dễ hành động theo cảm tính. Cho nên, chúng ta xem thử người trẻ thời nay như thế nào? Haiz!
Trước đây, nhìn vào phong khí xã hội của một khu vực nào đó, chỉ cần nghe một chút bài hát mà người nơi đó đang hát thì biết ngay. Có câu: “thay đổi phong tục, không gì tốt bằng âm nhạc”, âm nhạc có thể thay đổi phong tục, âm nhạc cũng có thể làm bại hoại phong khí xã hội. Vậy nên, xã hội bây giờ như thế nào? Hãy cùng chúng tôi xem thử top 10 bài hát trên bảng xếp hạng đang hát gì thì biết. Vì sao ở thời điểm tiểu học cần phải dạy các em làm thế nào để phán đoán đúng đối tượng? Bởi vì sau khi vào cấp hai thì thế nào? Rất nhiều bản tình ca hễ hát lên thì chẳng còn lý trí, nên phải rào đón trước. Vì vậy, khi đọc cổ văn thì thơ Đường không được xếp ở phía trước.
Chúng ta xem Tứ Khố Toàn Thư, kinh, sử, tử, tập, tập là thuộc về thể loại văn học, văn học được xếp ở phía sau. Quan trọng nhất là bắt đầu từ đâu? Kinh điển. Tiếp đến chính là lịch sử, bởi vì lịch sử là biểu diễn kinh điển, vì vậy chúng ta mới đọc Những Câu Chuyện Giáo Dục Đạo Đức. Lại tới “tử”, tử này là để phát triển kinh thêm bước nữa. Bởi vì kinh sách Nho giáo đã được lưu truyền hàng ngàn năm, cho nên người đọc sách ở các triều đại đều sẽ viết chú giải [theo ngôn từ] ở triều đại đó của họ. Bây giờ bảo bạn đi xem chú giải đời Tống, bạn xem có hiểu không? Hơi hiểu, có thể cũng không hiểu lắm; nhưng nếu xem chú giải thời Thanh, có thể sẽ dễ hiểu hơn.
Hỏi: Xin hỏi thầy, hiện nay có rất nhiều gia đình nhỏ, không phải ba thế hệ sống chung dưới một mái nhà, hoặc cha mẹ đã mất, cho nên không cách nào thực hiện được điều dạy hiếu thuận cha mẹ mà trong Đệ Tử Quy nói, xin hỏi nên dùng nhận thức hay phương pháp thế nào để dạy bảo thế hệ sau?
Trả lời: Gốc rễ của hiếu ở chỗ không quên cội nguồn và nhớ ơn, đây là bản tính vốn có của con người. Vì vậy, mặc dù ba mẹ họ đã qua đời, luôn có trưởng bối chăm sóc họ. Vị trưởng lão này chăm sóc họ, có thể khiến họ học nhớ ơn, học báo đáp ơn. Ngoài ra, không phải ba thế hệ sống chung dưới một mái nhà, mà là một gia đình nhỏ, đó cũng là việc do con người tạo nên. Ví dụ như, có thể không thường xuyên trở về quê quán, thăm hỏi tiền bối, vậy ví dụ như mỗi lần lúc chúng ta gửi tiền cho ba mẹ, bạn đưa con của bạn đi cùng, thậm chí dạy chúng cách điền thông tin vào phiếu chuyển tiền. Để chúng biết rằng, chúng ta luôn quan tâm đến cuộc sống của ông bà. Nhiều khi thời tiết thay đổi, có con đang ở bên cạnh, thì chúng ta gọi điện thoại hỏi ba mẹ xem có mặc nhiều quần áo không. Sớm chiều thăm hỏi, bạn có thể biểu diễn cho chúng xem.
Rồi, hễ rảnh là chạy xe về thăm ba mẹ, dù không ở cùng nhau, nhưng cũng có thể thực hành đạo hiếu. Về thăm ba mẹ, không ở chỗ số lần, mà là mỗi lần về bạn đều hết mực thành tâm hiếu thảo, trẻ nhỏ rất nhạy cảm, đều có thể như thế nào? Đều có thể cảm nhận được. Nếu bạn chỉ làm hình thức thì cảm nhận của con trẻ sẽ không được rõ ràng. Ở khóa học trước chúng tôi cũng từng nêu, có người thật sự rất hay về, nhưng vừa vào cửa liền mở báo ra, ngồi đó chờ cơm, ăn xong liền nói: “Mẹ, con phải về rồi.” Họ ra về rồi thì hai ông bà cụ ngồi chết trân trên sô pha, nếu vậy không về còn tốt hơn! Trọng thực chất, không trọng hình thức, điều này quan trọng. Vì vậy hãy dùng chân tâm, đức hạnh của mình để đối đãi, không nên chỉ chú trọng vẻ bề ngoài trong hành vi mà thôi.
Hỏi: Xin hỏi thầy, nếu nhà trường cũng không tán thành Đệ Tử Quy, và phụ huynh cũng lấy việc học lên cao làm nhiệm vụ của mình, là thầy cô giáo thì trong hoàn cảnh như vậy phải làm sao để làm tròn trách nhiệm của mình? Có phương tiện khéo léo nào không?
Trả lời: Nhà trường không tán thành là chuyện bình thường, phụ huynh lấy chủ nghĩa thăng học làm nhiệm vụ của mình cũng là chuyện bình thường, không dạy mà! Có đúng không? Họ đều như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên, lúc này dạy giáo viên của trường là quan trọng, bởi vì phụ huynh cũng không hiểu nhiều về giáo dục lắm; còn giáo viên chúng ta đã học 4 năm, đã học giáo dục học mấy năm rồi nên biết rõ hơn phụ huynh. Khi giáo viên dạy Đệ Tử Quy cho trẻ, dạy chúng hiếu thuận, thì ai là người cảm nhận được rõ ràng nhất? Dĩ nhiên là cha mẹ của chúng! Khi phụ huynh được nếm quả ngọt thì như thế nào? Thì tự nhiên họ sẽ ủng hộ thầy cô giáo. Cho nên hiện tại nếu bạn đi như vậy, bạn cũng phải nhìn được cảnh tương lai ở đâu? Cảnh tương lai chính là trẻ em có đạo đức chắc chắn học tập tốt. Một đứa trẻ có điểm số học tập rất cao chưa chắc đã có đạo đức tốt, hơn nữa chưa chắc nó đã ngoan, bởi vì chúng đối mặt với việc học, không để tâm ở làm người làm việc, mà trong đầu chỉ có điểm số, vậy thì khó mà học làm người được.
Ở đây có một lá thư, đợi lát nữa tôi sẽ đọc cho mọi người nghe. Nhắc đến chuyện một đứa trẻ, từ nhỏ đã không làm việc nhà, sau này gả làm vợ người ta, chồng cô không chịu nổi nữa nên đã ly hôn với cô, lát nữa chúng ta hãy xem một chút. Những đạo lý ứng xử việc đời này đều ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Thế nhưng người ta thường đợi đến khi xảy ra chuyện rồi mới nói: “Ôi! Sao có thể như vậy được?” Cho nên, rất nhiều câu nói của chúng ta nói ra rất khó nghe nhưng cũng rất xác đáng, gọi là “không thấy quan tài không rơi lệ”. Thật vậy, nếu một người có thái độ khiêm nhường và tiếp thu lời dạy bảo thì đó là phúc phận hết sức lớn.
Chỉ cần phụ huynh cảm thấy đạo đức của con cái tiến bộ, khi về nhà con cái còn biết giúp phụ huynh xới cơm, có thể làm phụ huynh cảm động đến mức phải như thế nào? Cảm động đến rơi nước mắt, từ trước đến giờ chưa từng ngoan như vậy, tự nhiên bây giờ lại như vậy, phụ huynh sẽ bắt đầu tán thành sự chỉ bảo của thầy cô giáo. Vì vậy, tôi nhớ khi tôi chuẩn bị rời khỏi ngôi trường mà tôi đã ở đó dạy, thì có phụ huynh đến nói: “Thưa thầy, năm nay thầy sẽ đi sao?” Tôi nói: “Vâng, tôi sẽ đi Úc học.” Họ nói: “Cũng có người đang hỏi thăm, mong muốn con cái họ có thể đến lớp của thầy học.” Thực ra, phụ huynh hiện tại vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức, chỉ cần có người, có giáo viên thực sự xem trọng và làm ra được thì phụ huynh cũng sẽ dần dần xem trọng việc giáo dục đạo đức.
Khi một đứa trẻ có tâm hiếu thì còn cần cầm roi ra bảo nó học bài không? Không cần. Nhưng nếu cầm roi bảo nó học bài thì phải cầm cây roi đó bao lâu? Sao chúng ta cứ phải làm những việc xa vời như thế? Thảo nào già đi rất nhanh, lo nghĩ khiến con người nhanh già. Nếu phụ huynh thực sự xem trọng đạo đức, bầu không khí trong trường sẽ như thế nào? Sẽ thay đổi, do đó phụ huynh vẫn là mấu chốt, bởi vì có một câu nói thế này: “Con sợ thầy, thầy sợ hiệu trưởng, hiệu trưởng sợ phụ huynh, phụ huynh lại sợ con.” Đã tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín, không biết là xấu hay tốt nữa.
Hỏi: Câu hỏi tiếp theo: Thưa thầy! Phổ biến sâu rộng giáo dục thánh hiền có khó lắm không?
Trả lời: Các bạn thân mến, mọi việc khi mới bắt đầu đều gặp nhiều khó khăn, thử thách, thế nhưng khó làm mà có thể làm được thì công đức lớn. Ở thời đại lớn này, vừa lo vừa mừng, lo là sao lại loạn như vậy? Mừng là lập công, tạo dựng sự nghiệp còn đợi đến bao giờ? Đời người xưa nay ai không chết. Thật ra tốt xấu chỉ ở trong một ý niệm của bạn mà thôi. Các bạn thân mến, đời này chúng ta đã gặp được thánh giáo, đời này đã biết được chỗ đi từ nay về sau, tâm bạn đã an trụ rồi thì còn có gì phải sợ? Cho nên có thể nghe được thánh giáo, tôi đều cảm thấy đời này, tôi đã không thiếu cái gì, không có thua thiệt, sau này toàn tâm toàn sức vì mọi người phục vụ, tâm đã an trụ rồi. Bởi vì cũng hiểu được tất cả đều là mệnh, vậy bạn còn đi tranh cái gì nữa? Thế chẳng phải tự chuốc khổ vào thân sao!
Hỏi: Xin hỏi thầy, hiện nay nền kinh tế đang suy thoái, giữa công việc và thời gian nuôi dạy con cái có sự đánh đổi, nên dùng thái độ và cách làm như thế nào mới có thể chu toàn trách nhiệm nuôi dạy con cái?
Trả lời: Chăm sóc con, không chỉ ở thời gian dài hay ngắn, coi trọng chất lượng quan trọng hơn coi trọng số lượng. Chúng tôi cũng đã đề cập, nếu mỗi ngày dành ra mười, hai mươi phút kiên trì kể Những Câu Chuyện Giáo Dục Đạo Đức cho con bạn nghe, với lại mỗi lần kể thì phải tắt điện thoại di động đi, ai tìm cũng không được, chỉ có cùng con cái thôi. Bạn có thể làm [điều đó] trong ba tháng, năm tháng, mối quan hệ cha con như vậy có tốt không? Chắc chắn là tốt. Bởi vì mối quan hệ giữa cha con có thể trở nên xa lạ, nhất định không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Hơn nữa, khi chúng ta không quan tâm đến con cái, lâu ngày, sức ỳ sẽ như thế nào? Sẽ trỗi dậy. Tình cảm gia đình thực sự cần được xây dựng, bạn không xây dựng nó thì tất nhiên nó sẽ ngày càng phai nhạt.
Và chúng ta hãy hồi tưởng một chút, như thế hệ cha tôi, cha có ở nhà thường xuyên không? Mỗi ngày làm việc rất vất vả! Nhưng vì cha mẹ làm việc rất vất vả nên con cái đều thấy được nỗi vất vả đó. Vậy tại sao trẻ em bây giờ dạy không tốt được? Vì cha mẹ dường như đi làm cũng không vất vả gì, mỗi ngày đều ngủ muộn hơn chúng, có thể họ thường xuyên ra ngoài, vì có tiền mà, mua sắm đủ thứ! Vì vậy, nếu bạn thật sự hi sinh cho gia đình này thì trẻ nhỏ sẽ cảm nhận được.
Chúng tôi có rất nhiều người bạn rất xuất sắc, cha của họ qua đời rất sớm, họ được mẹ nuôi lớn. Một bà mẹ phải nuôi hai, ba đứa con nhỏ, có vất vả không? Vất vả chớ! Việc kiếm tiền chiếm hơn phân nửa thời gian của bà, thế nhưng khi một người mẹ có quyết tâm và lòng can đảm như vậy, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm nặng nề trong việc giáo dục con cái, chỉ là một quyết tâm này của bà, mà con cái của bà rất kính trọng bà. Người mẹ còn biểu diễn ý chí kiên định không bị dao động, biểu diễn một loại dũng khí cho con cái xem. Vì vậy, mấy bạn học của tôi sau này trở thành giáo viên, họ đều nói với mẹ của họ: “Mẹ không cần làm việc nữa, con sẽ nuôi mẹ.” Thế nên bạn thấy đấy, sau mấy mươi năm vất vả, lúc về già cũng rất tốt. Vì vậy, đời người đừng mong có được một ván cờ tốt vượt trội, điều quan trọng nhất là cho dù ván cờ này không dễ chơi, nhưng chúng ta vẫn có thể chơi sinh động, đảm bảo tuổi trung niên bạn sẽ rất tốt. Cho nên, vẫn là ở tấm lòng chân thành hi sinh cho gia đình và con cái.
Ở đây có một bài viết, xin phép đọc cho mọi người nghe một chút. Người bạn này, khá hiếm thấy, chúng ta không nên bỏ qua bất kỳ một cơ hội có thể cúng dường pháp nào. Rất nhiều thầy cô đều hỏi tôi, họ nói: “Thầy Thái à, thầy giảng bài rất được hoan nghênh.” Tôi nói: “giảng bài được hoan nghênh, không phải ở bục giảng luyện được, mà ở đâu luyện được? Bởi vì từ nhỏ tôi đã có biệt danh gì? Quá nhiệt tình, nên bình thường hễ thấy có cơ hội thì mau chóng giảng cho người ta liền, có lúc, chẳng hạn tôi đi lễ Phật, đúng lúc tôi đang lạy tượng Phật, lạy xuống, người bên cạnh nhìn tôi và nói rằng: “Anh lạy trông rất có dáng vẻ đó!”, thế là tôi lập tức giảng giải cho họ ngay, lại còn dẫn họ ra bên ngoài xem, đây gọi là tứ đại thiên vương, đây là biểu pháp đấy. Mọi nơi đều đang thế nào? Đều đang luyện tập, đó gọi là thời bình như thời chiến.
Sau đó tôi sẽ không bỏ lỡ một cơ hội cúng dường pháp nào. Tôi nói với nhiều giáo viên rằng: “Lần này chúng ta ở đây giảng bài, sau này sẽ dịch sang ngôn ngữ của các nước khác, vì vậy sẽ có người của rất nhiều quốc gia nhìn thấy, các bạn có ví dụ hay thì phải kể cho tôi nhé.” Qua mấy ngày sau, họ không có ví dụ nào cả, tôi gọi cho họ và nói: “Sao các bạn không có ví dụ nào cả vậy?” Họ nói: “thầy à, thầy có nhiều ví dụ như vậy rồi, còn cần ví dụ của chúng tôi sao?” Tôi nói: “các bạn có cơ hội tốt như vậy mà không trân trọng, bỏ đi ví dụ hay”, có thể khiến cho phụ huynh của mỗi một bạn vừa nghe liền rất có cảm nhận, hiểu được và phản tỉnh. Câu chuyện đó của họ đã cúng dường biết bao nhiêu người? Tính không hết, cơ hội cúng dường pháp tốt như vậy mà không làm. Vì vậy, bạn cúng dường pháp càng nhiều thì trí tuệ và sự thông minh sẽ như thế nào? Sẽ càng lớn.
Tôi nhớ, tôi đến một trường học, tình cờ gặp một người bạn, anh ấy là một người bình thường, cảm thấy thần kinh của mình không bình thường lắm. Nhưng tôi không cảm thấy thần kinh anh có vấn đề, vì tôi cảm thấy anh ấy ít phiền não hơn chúng tôi rất nhiều, ngược lại, có thể thần kinh của chúng tôi còn rắc rối hơn. Kết quả khi nhìn thấy tôi, anh ta lập tức chào tôi toàn là những lời hạ tiện, thế nhưng tuy là lời hạ tiện nhưng thái độ như thế nào? Rất thân thiện, đó cũng là chào hỏi, không nên chấp trước. Nhưng sau này mỗi lần tôi nhìn thấy anh ấy, tôi liền A-di-đà Phật với anh. Sau vài lần như vậy, anh ấy lại chào tôi bằng những lời chửi mắng hạ tiện, tôi bèn nói: Tôi đã đều nói A-di-đà Phật với bạn, sau này bạn cũng phải A-di-đà Phật với tôi. Kết quả, anh ta đã thử nói: “A-di-đà Phật”, có chút đối phó, nhưng phải động viên từ từ. Sau này nhìn thấy tôi đều là A-di-đà Phật, a-lại-da thức như thế nào? Tôi chỉ sợ đời này mình chẳng thành tựu, không sợ sau này không thể cùng anh ấy đồng sanh cõi Cực Lạc. Bởi vì chúng tôi đã rất vui vẻ kết pháp duyên này với anh ấy, lần sau gặp mặt nhất định sẽ có thể khế nhập. Sau này, từ đằng xa nhìn thấy tôi thì anh liền A-di-đà Phật. Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội kết pháp duyên tốt với chúng sinh, như vậy chúng ta sẽ được pháp duyên thù thắng. Tốt rồi, vậy tiết học này đến đây, cảm ơn tất cả các bạn!
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